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NHÔM
Câu 1: Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Al là 

A. 4. 


B. 3. 


C. 1. 


D. 2. 

Câu 2: Mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm?

A. Ở ô thứ 13, chu kì 3, nhóm IIIA.

B. Cấu hình electron [Ne] 3s2 3p1.

C. Là kim loại lưỡng tính.


D. Mức oxi hóa đặc trưng +3.

Câu 3: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch

A. NaOH loãng. 



B. H2SO4 đặc, nguội. 


C. H2SO4 đặc, nóng. 



D. H2SO4 loãng.

Câu 4: Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tác dụng được với dung dịch

A. Mg(NO3)2. 

B. Ca(NO3)2. 

C. KNO3. 

D. Cu(NO3)2.

Câu 5: Cho phương trình hóa học: aAl +  bH2SO4 → cAl2(SO4)3 + dSO2 + eH2O. Tỉ lệ a : b là 

A. 1 : 1.  

B. 2 : 3.  

C. 1 : 3.  

D. 1 : 2. 

Câu 6: Kim loại phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. Ag. 


B. Cu. 


C. Fe. 


D. Al.

Câu 7: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch

A. HNO3 đặc, nguội. B. Cu(NO3)2. 

C. HCl. 

D. NaOH.

Câu 8: Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?


A. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng

B. Al tác dụng với CuO nung nóng.


C. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng

D. Al tác dụng với axit H2SO4 đặc nóng

Câu 9: Cho phương trình phản ứng aAl + bHNO3 → cAl(NO3)3 + dNO + eH2O. Tỉ lệ a : b là 

A. 1 : 3.  

B. 2 : 3.  

C. 2 : 5.  

D. 1 : 4. 

Câu 10: Kim loại Al không tan được trong dung dịch nào sau đây?

A. NaOH. 

B. BaCl2. 

C. HCl. 

D. Ba(OH)2.

Câu 11: Ở điều kiện thường, nhôm bị bốc cháy khi tiếp xúc với

A. khí O2. 

B. H2O. 

C. khí Cl2. 

D. dung dịch NaOH.

Câu 12: Ở nhiệt độ thường, kim loại X không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch kiềm. Kim loại X là

A. Al.


B. Mg.


C. Ca.


D. Na.


Câu 13: Cho phản ứng: aAl + bHNO3
[image: image1.wmf]¾¾®

cAl(NO3)3 + dNO2 + eH2O. Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a + b) bằng

A. 5. 


B. 4. 


C. 7. 


D. 6.

Câu 14: Nguyên tử Al có Z = 13, cấu hình e của Al là


A. 1s22s22p63s23p1.
B. 1s22s22p63s3.
C. 1s22s22p63s23p3. 
D. 1s22s22p63s23p2.

Câu 15: Dãy gồm các oxit đều bị Al khử ở nhiệt độ cao là 

A. FeO, CuO, Cr2O3.         


B. FeO, MgO, CuO. 

C. PbO, K2O, SnO.      
 

D. Fe3O4, SnO, BaO. 

Câu 16: Cho Al vào dung dịch HNO3 loãng, dư, thu được 0,9 mol NO (sản phẩm khử duy nhất). Số mol Al đã phản ứng là

A. 2,7.


B. 0,9.


C. 1,8.


D. 1,5.

Câu 17: Hòa tan hết m gam hỗn hợp Al và Fe trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thoát ra 0,4 mol khí. Còn hòa tan hỗn hợp trên trong lượng dư dung dịch NaOH, thì thu được 0,3 mol khí. Giá trị m đã dùng là

A. 11,00,

B. 12,28.

C. 13,70.

D. 19,50.

Câu 18: Cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được 6,72 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng bột nhôm đã phản ứng là 

 

A. 2,7 gam.

B. 16,2 gam. 

C. 5,4 gam. 

D. 8,1 gam.

Câu 19: Cho 31,2 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát ra 13,44 lít khí (đktc). Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu là

 

A. 21,6 gam Al và 9,6 gam Al2O3.

C. 5,4 gam Al và 25,8 gam Al2O3
B. 16,2 gam Al và 15,0 gam Al2O3

D. 10,8 gam Al và 20,4 gam Al2O3

Câu 20: Để khử hoàn toàn 16 gam Fe2O3 cần m gam Al. Giá trị của m là

 

A. 2,70.

B. 5,40.

C. 1,35.

D. 4,05.

_1664212787.unknown

